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DANH SÁCH 
HỌC SINH NHẬN HỌC BỔNG NĂM HỌC 2016 – 2017
	STT
	Họ và tên HS
	Lớp
	Số tiền
	Kí nhận

	1
	Lê Thị Mỹ An
	10A1
	1.000.000
	

	2
	Hồ Thùy Trâm
	10A2
	1.000.000
	

	3
	Nguyễn Minh Thắng
	10A3
	1.000.000
	

	4
	Trịnh Nguyễn Minh Châu
	10A4
	1.000.000
	

	5
	Nguyễn Tấn Liêm
	10A5
	1.000.000
	

	6
	Trần Thị Thu Nguyên
	10A7
	1.000.000
	

	7
	Trương Công Minh Nhật
	10A11
	1.000.000
	

	8
	Nguyễn Hồng Tiểu Yến
	10A12
	1.000.000
	

	9
	Dương Thị Mỹ Duyên
	10A13
	1.000.000
	

	10
	Đỗ Thị Phương Dung
	10A14
	1.000.000
	

	11
	Bùi Thị Kiều Trang
	10A14
	1.000.000
	

	12
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	11A1
	1.000.000
	

	13
	Bùi Minh Nhựt
	11A1
	1.000.000
	

	14
	Đặng Ngọc Nam
	11A2
	1.000.000
	

	15
	Nguyễn Thị Thanh Ngân
	11A2
	1.000.000
	

	16
	Hoàng Thị Thanh Bình
	11A3
	1.000.000
	

	17
	Nguyễn Ngọc Ngân
	11A4
	1.000.000
	

	18
	Bùi Nguyễn Nhật Hoàng
	11A5
	1.000.000
	

	19
	Nguyễn Châu Bảo Ngọc
	11A6
	1.000.000
	

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	11A8
	1.000.000
	

	21
	Nguyễn Chánh Uyên Thi
	12A1
	1.000.000
	

	22
	Nguyễn Thành Trọng Nhân
	12A4
	1.000.000
	

	23
	Nguyễn Thị Hương Lan
	12A6
	1.000.000
	

	24
	Lưu Thị Hồng Nhung
	12A6
	1.000.000
	

	25
	Nguyễn Thị Kim Lý
	12A8
	1.000.000
	

	26
	Nguyễn Thế Học
	12A9
	1.000.000
	

	27
	Nguyễn Thị  Nhật Linh
	12A9
	1.000.000
	

	28
	Trần Thị Ngọc Linh
	12A10
	1.000.000
	

	29
	Nguyễn Thu Thảo
	12A10
	1.000.000
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